
Tổng cộng 975.486 18.884.814

1 Mở rộng đoạn cuối đường Vạn Kiếp
Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
500 500

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

2
Xây dựng công viên Thạnh Lộc (kế Ủy ban nhân 
dân phường Thạnh Lộc)

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị
1.000 62.037 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

3
Xây dựng trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
1.000 26.928

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

4
Xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Cần Giuộc 
(từ cầu Ông Thìn về thượng lưu)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
2.000 172.772

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

5
Dự án Đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây 
xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, 
giai đoạn 3 

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
3.000 958.922 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

6
Xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu 
vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
1.000 59.410

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

7
Nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn 
từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
100 100

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

8
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 10ha xã 
Phú Xuân, huyện Nhà Bè

Ủy ban nhân dân huyện 
Nhà Bè

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

huyện Nhà Bè
1.000 28.611 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

9
Mở rộng, nâng cấp đường HL80B (đoạn từ Nguyễn 
Ảnh Thủ đến Lê Văn Khương)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
551.000 551.000

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

10
Mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp 
(đoạn từ Phan Văn Trị đến đường Quang Trung)

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
22.357 549.347

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

11
Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu 
ven sông Sài Gòn (từ rạch Tra đến sông Vàm 
Thuật) trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 12 

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị
274.329 398.185

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

đvt: triệu đồng

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ GIAO VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2025 CHƯA HOÀN TẤT CÔNG TÁC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
PHỤ LỤC 2



Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

12
Cải tạo hệ thống thoát nước đường  Lê Đức Thọ (từ 
đường Phạm Văn Chiêu đến cầu Cụt)

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị
1.000 47.736 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

13
Cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung 
(từ đường Phạm Văn Chiêu đến Cầu Chợ Cầu)

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị

Ban Quản lý dự án Đầu 
tư Xây dựng Hạ tầng Đô 

thị
500 499 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

14 Cải tạo rạch Ông Búp trên địa bàn quận Bình Tân
Ủy ban Nhân dân quận 

Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
1.000 1.000

Sở Giao thông Công 
chánh

Sở Giao thông Công 
chánh

15
Dự án thành phần 1: Xây dựng Vành đai 2 thành 
phố, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên 
Giáp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
5.000 515.000

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

16
Dự án thành phần 2: Xây dựng Vành đai 2 thành 
phố, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường 
Phạm Văn Đồng

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
5.000 500.000

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

17
Tăng cường năng lực khai thác; đảm bảo an toàn 
giao thông trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông vận tải
Trung tâm Quản lý hạ 

tầng giao thông đường bộ
2.000 293.943

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

18
Xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ 
hành các nhà ga trên cao tuyến đường sắt đô thị số 
1, Bến Thành - Suối Tiên

Ban quản lý đường sắt 
đô thị

Ban quản lý đường sắt 
đô thị

1.000 53.710
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

19
Nâng cấp nối thông hẻm số 5 đường Nơ Trang 
Long và hẻm số 8 đường Hoàng Hoa Thám, 
Phường 7, quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
100 21.900

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

20
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 1-3, 
quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
200 3.650

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

21
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phường 5-7, 
quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
300 4.050

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

22
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 417 
Quang Trung và các hẻm nhánh, phường 10, quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
200 1.550

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

23
Xây dựng kiên cố tuyến kè Thanh Đa  - đoạn 1.1, 
phường 25, quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
3.000 323.470

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

24
Thực hiện phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch 
trên địa bàn Thành phố

Sở Giao thông vận tải
Trung tâm quản lý 

đường thủy
3.000 80.000

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

25
Cải tạo, nâng cấp đường Nghĩa Phát (đoạn từ 
đường Bành Văn Trân đến đường Nghĩa Hòa), 
Phường 06, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 3.829

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

26

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trọng Tuyển 
(đoạn từ đường Lê Văn Sỹ đến 429 Hoàng Văn 
Thụ) và hẻm 409 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 
02, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 5.124

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

27
Cải tạo, nâng cấp hẻm 13 Trần Văn Hoàng và các 
hẻm nhánh, Phường 9, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 7.889

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

28
Cải tạo, nâng cấp đường Hà Bá Tường và các hẻm 
nhánh, Phường 12, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 5.154

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

29
Cải tạo, nâng cấp đường Lộc Hưng (từ đường 
Hưng Hóa đến hẻm 47 Lộc Hưng) và hẻm 47 Lộc 
Hưng, Phường 06, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 3.982

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

30
Cải tạo, nâng cấp hẻm 42 Văn Chung, Phường 13, 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 2.575

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

31
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 112/1 đến 206/45 Phạm 
Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 7.331

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

32
Cải tạo, nâng cấp hẻm 554 Cộng Hòa, Phường 13, 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 2.633

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

33
Cải tạo, nâng cấp hẻm 956 đường Âu Cơ, Phường 
14, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 1.771

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

34
Cải tạo, nâng cấp hẻm 343 đường Nguyễn Trọng 
Tuyển (đầu hẻm 343 Nguyễn Trọng Tuyển đến hẻm 
15 Tân Canh), Phường 01, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 3.010

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

35
Cải tạo, nâng cấp hẻm 72 đường Nguyễn Hồng 
Đào, Phường 14, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 2.789

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

36
Nâng cấp, cải tạo chống ngập đường Trần Xuân 
Soạn (từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu Rạch 
Ông), Quận 7

Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

2.000 181.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng
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37

Chống ngập cụm đường Trần Thị Nơi, Phạm Thị 
Tánh, Châu Thị Hóa (Đoạn từ Cao Lỗ đến Võ 
Liêm Sơn), Hẻm 42 đường 643 Tạ Quang Bửu, Võ 
Liêm Sơn (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Châu Thị 
Hóa), Phạm Nhữ Tăng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến 
Châu Thị Hóa), Đường A1, A2, A3, A4, quận 8

Ủy ban nhân dân Quận 8
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 8

1.000

49.950

Ủy ban nhân dân Quận 8 Ủy ban nhân dân Quận 8

38
Xây dựng mới Công viên công cộng khu trường 
đua Phú Thọ, Phường 15, Quận 11

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
500 3.000

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

39
Đầu tư hệ thống thoát nước đường Thạnh Lộc 29, 
quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
1.000 15.384

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

40
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 10 
phường 14, quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
150 4.950

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

41
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hẻm khu phố 
2 - 18  phường 3, quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
200 3.350

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

42
Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước phường 13, 
quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
150 2.250

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

43
Xây dựng nhà lưu giữ tro cốt tại khu vực nghĩa 
trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
1.000 200 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

44
Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè 04 tuyến đường trên địa 
bàn Quận 12 (Trường Chinh; Dương Thị Mười; Hà 
Huy Giáp;Nguyễn Ảnh Thủ)

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 22.684

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

45
Cải tạo, nâng cấp đường Quảng Hiền, hẻm 250 Bàu 
Cát, hẻm 32 Phan Sào Nam, đoạn đường Sơn Hưng 
và các hẻm nhánh, Phường 11, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 14.049

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

46
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 133, 185 Ni Sư Huỳnh 
Liên; 572, 536/11, 536/43 Âu Cơ và các hẻm 
nhánh, Phường 10, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 13.796

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

47
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 108 Trần Mai Ninh, 
đoạn hẻm 273 Bàu Cát, 512 Trường Chinh, 
Phường 12 và Phường 13, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 5.536

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

48
Cải tạo, nâng cấp đường Chấn Hưng, đường Nghĩa 
Hòa nối dài và các hẻm nhánh, Phường 6, quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 10.839

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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49
Cải tạo, nâng cấp đường Khai Trí, Chí Linh, Đại 
Nghĩa, Dân Trí và các hẻm nhánh, Phường 6, quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 10.085

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

50

Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 686, 766/42, 766/92, 
766/92/15, 766/103 đường Cách Mạng Tháng Tám 
và các hẻm nhánh đường Hoàng Sa, Phường 5, 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 12.910

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

51
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 220 Âu Cơ và các hẻm 
nhánh, Phường 9, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 13.539

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

52
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 687 Lạc Long Quân, 40 
Trần Văn Quang và các hẻm nhánh, Phường 10, 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 7.087

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

53

Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 108, 118/127B, 
118/127C Phan Huy Ích; 828, 828/1 Trường Chinh; 
145, 145/2 Trần Thị Trọng, Phường 15, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 11.529

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

54
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 15, 17 Hoàng Hoa 
Thám và các hẻm nhánh, Phường 13, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 12.603

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

55
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 230, 240, 254, 456, 
596, 598 Trường Chinh và hẻm 622 Cộng Hòa, 
Phường 13, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 10.232

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

56
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 35, 47, 55, 71, 163 
Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 9.019

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

57
Cải tạo, nâng cấp đường Đặng Minh Trứ, đường 5, 
6, 7 hẻm 130 Ni Sư Huỳnh Liên và các hẻm nhánh 
đường Hồng Lạc, Phường 10, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 13.623

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

58

Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 71/39, 93, 103, 107, 
107/19, 154/30, 154/48 đường Phạm Văn Hai; hẻm 
1364, 1368 đường Trường Sa và các hẻm nhánh, 
Phường 3, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 13.741

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

59
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 43 Đông Hồ, 958/35 
Lạc Long Quân và các hẻm nhánh, Phường 8, quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 6.772

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

60
Cải tạo, nâng cấp đường Bàu Cát 6, Bàu Cát 7, 
đoạn đường Bàu Cát 4 và các hẻm nhánh, Phường 
14, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 12.359

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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61
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 3, 7 đường Hưng Hóa; 
hẻm 783 đường Cách Mạng Tháng Tám và các 
hẻm nhánh, Phường 6, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 12.081

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

62
Cải tạo, nâng cấp cụm hẻm 149, 161, 165 Ba Vân; 
78 Đồng Đen; 89 Nguyễn Hồng Đào và các hẻm 
nhánh, Phường 14, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 12.493

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

63
Mở rộng, nâng cấp hẻm 88 Cô Giang, phường 2, 
quận Phú Nhuận

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận phú nhuận
500 18.588

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

64
Cải tạo nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, phường 
13, quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
500 22.500

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

65
Mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí 
Minh - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao 
thông An Phú đến đường Vành đai 2)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
3.000 195.850

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

66 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tư Hổ, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 25.200

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

67 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Ấp Tình, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
200 10.500

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

68 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Tư Vựng, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 29.488

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

69 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Trâm, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 25.200

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

70 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Lớn, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 25.600

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

71 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Cầu Số 2, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
1.000 43.600

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

72 Nạo vét, kiên cố hóa rạch Sâu, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
500 29.120

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

73 Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Láng Le, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
3.000 3.700

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài nguyên và Môi 
trường
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74
Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (Cầu Sắt 
Sập đến QL1A), Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
3.000 440.000

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Sở Tài nguyên và Môi 
trường

75 Xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn, Quận 7 Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

1.000 78.279
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

76 Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 2.000 2.000
Hội đồng thẩm định cấp 

cơ sở
HĐNDTP

77 Xây dựng tuyến đường Cát Lái - Phú Hữu Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 200 200
Hội đồng thẩm định cấp 

cơ sở
HĐNDTP

78
Xây dựng đường Vành đai 4 theo phương thức đối 
tác công tư (PPP)

Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 3.000 3.000
Hội đồng thẩm định nhà 

nước
HĐNDTP

79 Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 2.000 2.000
Hội đồng thẩm định cấp 

cơ sở
HĐNDTP

80
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu 
đến ranh tỉnh Bình Dương)

Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 3.000 40.000
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

81
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh 
Dương Vương đến ranh tỉnh Long An)

Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 3.000 10.000
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

82
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ nút giao An 
Sương đến đường Vành đai 3)

Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 3.000 30.000
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

83
Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường 
Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến lức Long Thành

Sở Giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 3.000 135.000
Sở Giao thông công 

chánh
Sở Giao thông công 

chánh

84
Xây dựng cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường 
Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
3.000 871.260

Sở Giao thông công 
chánh

Sở Giao thông công 
chánh

85

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí 
Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP 1 - Đầu tư 
xây dựng đường cao tốc Tp.HCM - MB (giai 
đoạn1) theo phương thức đối tác công tư ( HĐ 
BOT)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
1.000 90.000

Hội đồng thẩm định cấp 
cơ sở

Ủy ban nhân dân Thành 
phố

86

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí 
Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP 2 - Đầu tư 
xây dựng đường gom, dân sinh, cầu vượt ngang 
đường cao tốc

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
1.000 681.500

Sở Giao thông công 
chánh

Ủy ban nhân dân Thành 
phố
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87

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí 
Minh - Mộc Bài giai đoạn 1: Dự án TP3 - Bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP. Hồ Chí 
Minh - Mộc Bài đoạn qua TP. Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình giao thông
1.000 5.240.500

Sở Giao thông công 
chánh

Ủy ban nhân dân Thành 
phố

88 Trung tâm lưu trữ Thành phố (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

100 80.100 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

89
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy  ban nhân dân Phường 
6, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 4.842

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

90
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy  ban nhân dân Phường 
14, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 5.147

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

91
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
4, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 4.251

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

92
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
5, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 4.232

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

93
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
7, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 3.295

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

94
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
8, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 2.349

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

95
Cải tạo mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
50 5.500

Phòng kinh tế hạ tầng và 
đô thị 

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

96
Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
50 41.800

Phòng kinh tế hạ tầng và 
đô thị 

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

97
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
3, quận Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
400 10.000

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

98
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 
8

Ủy ban nhân dân Quận 8
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 8

500 16.500 Ủy ban nhân dân Quận 8 Ủy ban nhân dân Quận 8

99
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thới 
An, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 21.087

Phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

100
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hiệp 
Thành, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 20.657

Phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

101
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 20.162

Phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

102
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trung 
Mỹ Tây, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 20.645

Phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

103
Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân 
Thới Hiệp, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 21.264

Phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

104
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 
13, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 6.155

Phòng Quản lý đô thị 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

105
 Xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông 13 - Cơ 
sở 2

Ủy ban nhân dân Quận 6
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 6

500 45.795 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

106 Xây dựng mới trường Tiểu học Phạm Văn Hai
Ủy ban nhân dân Quận 

11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
15.000

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ủy ban nhân dân Quận 
11

107
Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Bình Hưng 
Hòa B, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
500 35.400 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

108 Cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

200 5.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

109 Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

50 500 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định
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Đã giao 2025 

đầu năm

110
Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc - nghệ thuật Đình 
Tân Quy Đông

Sở Văn hóa và Thể thao
Trung tâm bảo tồn và 

phát huy di tích lịch sử - 
văn hoá Thành phố

50 39.000 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

111
Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát 
Thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

100 0 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

112
Xây dựng mới Trung tâm Chuyên sâu bệnh nhiệt 
đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 4.353 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

113 Tòa nhà công nghệ Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn 1.000 51.220 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

114
Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm 
trang thiết bị cho 146 Trạm Y tế tuyến xã, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 290.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

115
Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực 
hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội 
nhập khu vực và quốc tế

Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn 100 16.300 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

116
Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng 
phát triển chuyên môn Bệnh viện Nhân Ái giai 
đoạn 2

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

200 67.736 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

117
Mua sắm trang thiết bị chuyên môn của Bệnh viện 
Nguyễn Tri Phương

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 123.409 Sở Tài chính Sở Tài chính

118
Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ giám 
định pháp y Trung tâm Pháp Y

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

500 138.700 Sở Tài chính Sở Tài chính

119
Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối Ngoại Bệnh 
viện Nguyễn Trãi

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

100 133.146 Sở Tài chính Sở Tài chính

120
Xây dựng mới Trường Mầm non Quận, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
100 11.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
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đầu năm

121
Mua sắm trang thiết bị chuyên môn khối nhà A1 - 
Bệnh viện Phục hồi chức năng&Điều trị Bệnh nghề 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

200 133.000 Sở Tài chính Sở Tài chính

122
Xây dựng Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng 
đông y - đông dược 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 83.800 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

123 Cải tạo, mở rộng Bệnh viện quận Bình Tân
Ủy ban Nhân dân quận 

Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
1.000 5.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

124 Xây mới Khu C Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 91.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

125
Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố 
(CDC)

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 101.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

126 Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 90.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

127 Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 49.994 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

128 Ngân hàng Máu 

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 106.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

129 Xây dựng mới Nhà Thiếu Nhi Quận 5 Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

100 60.500 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

130 Mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Y tế Quận 3

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

200 247.000 Sở Tài chính Sở Tài chính

131 Xây dựng trường Mầm non Họa Mi 3, quận 5 Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

100 35.342 Sở Xây dựng Sở Xây dựng
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Kế hoạch 
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đầu năm

132
Trung tâm sinh viên và sinh hoạt đa năng trường 
Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài Gòn 1.000 30.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

133
Hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và mua sắm trang 
thiết bị cho khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân 
dân Gia Định

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 83.709 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

134
Khu phẫu thuật lồng ngực và Bệnh phổi không lao 
– Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

100 5.600 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

135
Xây mới hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Tâm 
thần Lê Minh Xuân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

50 21.048 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

136 Xây dựng mới Hệ thống xử lý nước thải Viện Tim

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

50 27.474 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

137 Xây dựng Trường THCS Đồng Khởi - Khối A
Ủy ban Nhân dân quận 

Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 10.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

138
Cải tạo xây dựng mở rộng Trường THCS Cù Chính 
Lan

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 50

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

139
Xây dựng mới Khối A2 - Bệnh viện Phục hồi Chức 
năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 96.324 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

140
Xây dựng bổ sung và cải tạo Trung tâm Công tác 
xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố.

Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Gò Vấp
500 100 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

141
Cải tạo nâng cấp các khu học viên Cơ sở cai nghiện 
ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

500 44.166 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

12



Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

142
Sửa chữa, nâng cấp các khu học viên Cơ sở cai 
nghiện ma túy Phú Đức

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

100 27.050 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

143 Xây mới và chống ngập Trung tâm Hỗ trợ xã hội
Ủy ban nhân dân quận 

Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
100 100 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

144
Xây dựng mới Trường Cao đẳng nghề Thành Phố 
Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 - Giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 87.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

145
Xây dựng mới Trường Mầm non Rạng Đông 13 - 
cơ sở 1

Ủy ban nhân dân Quận 6
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 6

200 42.012 Ủy ban nhân dân Quận 6 Ủy ban nhân dân Quận 6

146
Xây dựng mới Trường mầm non Bình Thuận, Quận 
7

Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

100 26.200 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

147
Xây dựng mới Trường tiểu học Trần Quốc Toản, 
Quận 7

Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

100 33.950 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

148
Xây dựng mới và cải tạo Trường THPT Nguyễn 
Thượng Hiền

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
200 3.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

149
Xây dựng mới Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2) – Giai đoạn 2

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

1.000 44.800 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

150
Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Trường THPT 
Trưng Vương, Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 1

100 3.877 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

151
Xây dựng nâng cấp Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật 
tổng hợp - Hướng nghiệp Phân hiệu THPT Lê Thị 
Hồng Gấm, Quận 3

Ủy ban nhân dân Quận 3
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 3

100 4.089 Ủy ban nhân dân Quận 3 Ủy ban nhân dân Quận 3

152
Cải tạo và mở rộng Trường trung học phổ thông 
Hùng Vương, Quận 5

Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 5

200 3.517 Sở Xây dựng Sở Xây dựng
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

153 Xây dựng Cung thiếu nhi Thành phố

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

5.000 236.228 Sở Xây dựng
Ủy ban nhân dân Thành 

phố

154 Xây dựng Trung tâm Y tế Quận 7 Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

500 60.200 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

155
Cải tạo, nâng cấp nội dung trưng bày 9 không gian 
Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Bộ Tư lệnh thành phố
Khu di tích lịch sử Địa 

đạo Củ Chi
500 108.782 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

156 Xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

5.000 91.885 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

157 Xây dựng mới  Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Ủy ban nhân dân Quận 1
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 1

1.000 16.245 Sở Xây dựng Sở Xây dựng
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

158
Đầu tư trang thiết bị y tế Khối nhà A - Bệnh viện 
Trưng Vương

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

500 58.650 Sở Tài chính Sở Tài chính

159
Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường THPT Trung 
Phú, huyện Củ Chi

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

200 35.819 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

160
Mua sắm trang thiết bị chuyên ngành Y tế Bệnh 
viện Quận 8

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

500 190.000 Sở Tài chính Sở Tài chính

161
Xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập 
trung của thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao 2.000 699.998 Hội đồng thẩm định số 2
Ủy ban nhân dân Thành 

phố

162
Xây dựng mới Khối bệnh nhiệt đới và nghiên cứu 
của Bệnh viện Nhi đồng 2

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công 
nghiệp

2.000 115.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

163
Đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt 
các trục giao thông chính trên địa bàn thành phố

Sở Giao thông vận tải
Trung tâm Quản lý điều 
hành giao thông đô thị

100 166.189
Sở Văn hóa và Thể thao 

(sau sáp nhập)
Sở Văn hóa và Thể thao 

(sau sáp nhập)

164
Đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ 
công tác kiểm soát giao thông trên địa bàn thành 
phố

Sở Giao thông vận tải
Trung tâm Quản lý điều 
hành giao thông đô thị

100 54.558
Sở Văn hóa và Thể thao 

(sau sáp nhập)
Sở Văn hóa và Thể thao 

(sau sáp nhập)

165
Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới khối phòng học 
Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng

Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

200 38.500 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

166
Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Nguyễn 
Trọng Tuyển, quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
100 38.500 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

167
Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Hồng Hà, 
quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
100 44.295 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

168
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lạc Long Quân, 
Phường 11, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 8.400

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

169
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Hoàng Văn 
Thụ, Phường 04, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 6.900

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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Kế hoạch 
2025 thực 

hiện cả năm

Cơ quan chịu trách 
nhiệm thẩm định

Cơ quan chịu trách 
nhiệm phê duyệt

STT Tên dự án Tên chủ quản Tên chủ đầu tư
Đã giao 2025 

đầu năm

170
Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Hữu Thọ, Quận 7

Ủy ban nhân dân Quận 7
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
quận 7

200 54.700 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

171
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non phường 9, Quận 
11

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
50 10.900

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ủy ban nhân dân Quận 
11

172
Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 tại cụm 
kho hẻm số 7 Thành Thái, Quận 10

Ủy ban nhân dân Quận 
10

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 10
100 62.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

173
Xây dựng Nhà làm việc Khu tưởng niệm các Vua 
Hùng

Ban Quản lý khu công 
viên lịch sử văn hóa dân 

tộc

Ban Quản lý khu công 
viên lịch sử văn hóa dân 

tộc
100 10.000 Sở Xây dựmg Sở Xây dựmg

174
Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời 
phường 10 quận 6

Ủy ban nhân dân Quận 6
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 6

200 29.818 Ủy ban nhân dân Quận 6 Ủy ban nhân dân Quận 6

175
Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lý Nhơn, 
Phường 6, Quận 4

Ủy ban nhân dân Quận 4
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 4

50 4.350 Ủy ban nhân dân Quận 4 Ủy ban nhân dân Quận 4

176
Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Bến Cảng, 
Phường 13, Quận 4

Ủy ban nhân dân Quận 4
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 4

50 4.900 Ủy ban nhân dân Quận 4 Ủy ban nhân dân Quận 4

177
Xây dựng hồ bơi tại Trung tâm Văn hóa Thể dục 
thể thao quận Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
200 15.000 Sở Xây dựng Sở Xây dựng 

178
Xây dựng mới trường mầm non Tân Tạo 1, quận 
Bình Tân

Ủy ban Nhân dân quận 
Bình Tân

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Bình Tân
100 38.700

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân

179
Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
 Giáo dục thường xuyên Quận 1 (150 Bùi Thị 
Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1)

Ủy ban nhân dân Quận 1
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 1

50 6.397 Ủy ban nhân dân Quận 1 Ủy ban nhân dân Quận 1

180 Xây dựng Trạm Y tế Phường 11, quận Phú Nhuận
Ủy ban nhân dân quận 

Phú Nhuận

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận phú nhuận
50 4.421

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

181
Xây dựng tòa nhà tập luyện, hệ thống sân tập tại số 
3 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận

Ủy ban nhân dân quận 
Phú Nhuận

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận phú nhuận
100 110.495 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

182
Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hoá - Thể thao, 
Quận 11 

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
50 6.500

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ủy ban nhân dân Quận 
11
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183
Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 6, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 3.200

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

184 Xây dựng mới trường Mầm non phường 7, Quận 11 
Ủy ban nhân dân Quận 

11

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

Quận 11
500 24.916

Ủy ban nhân dân Quận 
11

Ủy ban nhân dân Quận 
11

185 Xây dựng Trụ sở Hội Chữ thập đỏ quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 5.650

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

186
Đầu tư thư viện số cộng đồng phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
50 1.420

Ủy ban nhân dân Quận 
12

Ủy ban nhân dân Quận 
12

187
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quốc 
Tuấn, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 8.800

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

188 Xây dựng trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12
Ủy ban nhân dân Quận 

12

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận 12
100 10.100 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

189
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thanh 
Tuyền, quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 8.300

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

190
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Yên Thế, quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 6.900

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

191
Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 13, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 6.400

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

192
Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 10, quận Tân 
Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 6.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

193
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Bành Văn Trân 
(Phân hiệu 2), quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 2.903

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình
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194
Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, 
quận Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 4.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

195 Sửa chữa, cải tạo Nhà thiếu nhi quận Tân Bình
Ủy ban nhân dân quận 

Tân Bình

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Bình
50 13.400

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Bình

196
Tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến Trúc Nghệ thuật 
Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, Quận 5

Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

50 40.453 Sở Văn hóa và thể thao Sở Văn hóa và thể thao

197
Cải tạo sửa chữa Trường THCS Hồng Bàng (khối 
B C D), Quận 5

Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

50 35.720 Ủy ban nhân dân Quận 5 Ủy ban nhân dân Quận 5

198
Xây dựng mới Khối A1 Trường Tiểu học Bàu Sen, 
Quận 5

Ủy ban nhân dân Quận 5
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 5

50 32.100 Ủy ban nhân dân Quận 5 Ủy ban nhân dân Quận 5

199
Cải tạo, xây dựng mới Trường Tiểu học Thanh Đa, 
quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
200 66.272 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

200
Xây dựng mới Trung tâm chính trị quận Bình 
Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
200 200 Sở Xây dựng Sở Xây dựng

201
Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Phù Đổng, quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 8.500

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

202
Sửa chữa cải tạoTrường THCS Hà Huy Tập, quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 22.500

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

203
Sửa chữa cải tạo Trường THCS Bình Lợi Trung, 
quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 1.000

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

204
Sửa chữa cải tạo Trường THCS Thanh Đa, quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 50

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

205
Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang 
Vinh, quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 14.560

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

206
Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 7B, quận Bình 
Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 10.000

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh
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207
Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, 
quận Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng Khu vực 

Quận Bình Thạnh
50 10.790

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

Ủy ban nhân dân quận 
Bình Thạnh

208
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đoàn 
Thị Điểm, quận Tân Phú

Ủy ban Nhân dân quận 
Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 6.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

209
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Lê Văn 
Tám, quận Tân Phú

Ủy ban Nhân dân quận 
Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 7.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

210
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường tiểu học Phan 
Chu Trinh, quận Tân Phú

Ủy ban Nhân dân quận 
Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 7.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

211
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Phan Bội 
Châu, quận Tân Phú

Ủy ban Nhân dân quận 
Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 7.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

212
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Võ Thành 
Trang, quận Tân Phú 

Ủy ban Nhân dân quận 
Tân Phú

Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng khu vực 

quận Tân Phú
50 10.000

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

Ủy ban nhân dân quận 
Tân Phú

213
Tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc nghệ thuật Chùa 
Sắc Tứ Huệ Lâm, Quận 8

Ủy ban nhân dân Quận 8
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 8

50 15.000 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

214 Xây dựng mới Trường Mầm non Phường 4, Quận 8 Ủy ban nhân dân Quận 8
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực 
Quận 8

200 60.550 Sở Xây dựng Sở Xây dựng
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